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Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Đồng Nai  

 

Căn cứ văn bản số 4276/UBND–KGVX ngày 29/8/2025 của Ủy ban Nhân 

dân tỉnh Đồng Nai V/v khắc phục tình trạng lõm sóng di động trên địa bàn Tỉnh. 

Thực hiện văn bản số 1638/SCT–QLNL ngày 28/8/2025 của Sở Công thương 

tỉnh Đồng Nai V/v phối hợp triển khai kế hoạch phát triển hạ tầng số và hạ tầng điện 

phục vụ xóa lõm sóng. 

Công ty Điện lực Đồng Nai báo cáo đến Sở Công thương kế hoạch, phương 

án cấp điện phục vụ cho việc xóa khu vực lõm sóng di động theo văn bản số 

1364/SKHCN-CĐS ngày 26/8/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai 

gửi đến UBND Tỉnh được UBND Tỉnh đính kèm tại văn bản số 4276/UBND–

KGVX ngày 29/8/2025 (đính kèm), cụ thể như sau: 

Theo danh sách có 15 khu vực lõm sóng di động. Căn cứ vị trí tọa độ, sau khi 

Công ty Điện lực Đồng Nai xác định vị trí để khảo sát hiện trạng lưới điện, kết quả 

như sau:  

- 02 vị trí tại xã Hưng Thịnh có cùng một tọa độ (kinh độ 10.925153, vĩ độ 

107.574098) không thuộc tỉnh Đồng Nai. Vị trí này thuộc huyện Tánh Linh, Bình 

Thuận trước đây (nay là tỉnh Lâm Đồng). 

- 01 vị trí tại Tổ 8, Cây Da, Phú Nghĩa (kinh độ 11,988324, vĩ độ 107,087966): 

Khu vực này hiện tại chưa có lưới trung hạ áp; đã có dự án đầu tư xây dựng lưới 

điện trung hạ áp và TBA 1x50kVA thuộc Công trình “Xây dựng cơ bản lưới điện 

khu vực 01 huyện Bù Gia Mập năm 2026” và đã được Công ty Điện lực Đồng Nai 

phê duyệt thiết kế. Lưới hạ áp đi nổi 1 pha 3 dây sử dụng cáp ABC-3x70 mm2. Bán 

kính từ TBA đến vị trí cần cấp điện là 115 mét. Dự kiến công trình sẽ triển khai thi 

công vào tháng 3 năm 2026. Sau khi xây dựng công trình đưa vào đóng điện vận 

hành đảm bảo cấp điện 1P-230V ổn định và phụ tải cho phép phát triển mới tối đa 

80A nhằm đảm bảo không gây quá tải TBA xây dựng mới. Hiện tại chưa thể đáp 

ứng yêu cầu cấp điện. 

- 01 vị trí tại khu phố 5, Tam Hiệp (kinh độ l 0,950894, vĩ độ 106,858084): 

Đã có lưới điện 3 pha, đảm bảo cung cung cấp điện 1 pha, 3 pha cho phụ tải khách 

hàng. 

- 11 vị trí còn lại: Đã có lưới điện 1 pha, đảm bảo cung cấp điện 1 pha cho 

phụ tải khách hàng. 

V/v Báo cáo hiện trạng lưới điện, 

phương án cấp điện cho các khu vực 

lõm sóng di động 
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(Đính kèm hiện trạng lưới, trạm, phương án cấp điện). 

 Đối với các vị trí tọa độ thuộc tỉnh Đồng Nai, đã có lưới điện quốc gia Công 

ty Điện lực Đồng Nai sẽ đáp ứng ngay yêu cầu cấp điện của các doanh nghiệp viễn 

thông có phụ tải phù hợp theo hiện trạng lưới, trạm hiện tại và các doanh nghiệp 

thực hiện cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ, cũng như trách nhiệm thuộc về khách hàng. 

Kiến nghị đề xuất: Công ty Điện lực Đồng Nai kính đề nghị Sở Công thương 

báo cáo UBND Tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông sau khi xác định vị trí lắp 

đặt trạm BTS cử đầu mối chủ động phối hợp với các Đội Quản lý điện trực thuộc 

Công ty Điện lực Đồng Nai tại địa bàn có yêu cầu cấp điện để cung cấp hồ sơ, giấy 

tờ, khảo sát để lập phương án cấp điện cụ thể cho từng vị trí, thực hiện các trách 

nhiệm thuộc về khách hàng và ký hợp đồng mua bán điện. 

 Công ty Điện lực Đồng Nai kính báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc (thay báo cáo); 

- Lưu: VT, KD, Nh. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trần Trí Linh 

 

  



Phụ lục: 

Hiện trạng lưới điện, trạm, phương án cấp điện các khu vực lõm sóng di động (Danh sách các khu vực lõm sóng theo văn 

bản số 1364/SKHCN-CĐS ngày 26/8/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai gửi đến UBND Tỉnh được UBND 

Tỉnh đính kèm tại văn bản số 4276/UBND–KGVX ngày 29/8/2025) 

 

STT 

  
Đội 

quản 

lý 

điện 

Tên 

tỉnh 

Tên 

xã 

Tên 

thôn/ ấp/ 

bản/cụm 

dân cư 

Vị trí đo 

Hiện trạng lưới điện Phương án cấp điện Ghi chú 
Kinh độ Vĩ độ 

1 
Bù 

Đăng 

Đồng 

Nai 

Phước 

Sơn 

Thôn 5, 

xã Đăng 

Hà 

107,27292 11,61205 

- Đường dây trung thế dài 4,8 

km. 

- Tổng công suất trạm 287,5 

kVA. Vị trí tọa độ tại vị trí cuối 

lưới hạ thế Ấp 5B Đăng Hà 

Đảm bảo cung cấp điện 

1 pha cho khách hàng 
  

2 
Đồng 

Phú 

Đồng 

Nai 

Tân 

Lợi 
Quân Y 11,442751 106,892562 

- Đường dây trung áp 01 pha. 

Vị trí toạ độ nằm tại trụ 

208B/84/77 nhánh rẽ Quân Y, 

tuyến 472 Tân Phú. Khu vực 

này hiện tại có trạm biến áp 

Suối Rơm 75C đặt tại trụ 

208B/84/75C.  

- Công suất trạm 1x25kVA.  

Đảm bảo cung cấp điện 

1 pha cho khách hàng 
  

3 
Đồng 

Phú 

Đồng 

Nai 

Tân 

Lợi 

Tổ 2 ấp 

Quân Y 
11,452481 106,894988 

- Đường dây trung áp 01 pha. 

Vị trí toạ độ cách trụ hạ thế 

cuối số 208B/31/25/16 tuyến 

472 Tân  

Phú đang cấp điện là 72 mét. 

Khu vực này hiện tại có trạm 

biến áp ấp Quân Y nằm tại trụ 

208B/31/25. 

- Công suất trạm 1x37,5kVA.  

Đảm bảo cung cấp điện 

1 pha cho khách hàng 
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STT 

  
Đội 

quản 

lý 

điện 

Tên 

tỉnh 

Tên 

xã 

Tên 

thôn/ ấp/ 

bản/cụm 

dân cư 

Vị trí đo 

Hiện trạng lưới điện Phương án cấp điện Ghi chú 
Kinh độ Vĩ độ 

4 
Đồng 

Xoài 

Đồng 

Nai 

Đồng 

Tâm 

Đồng 

Tiến 6, 

Đội 3 

11,556794 107,011804 

- Đường dây trung áp 01 pha. 

Vị trí tọa độ cách lưới 

(170/95B/21) 2km. 

- Trạm biến áp 1x50kVA 

Đảm bảo cung cấp điện 

1 pha cho khách hàng 
  

5 
Đồng 

Xoài 

Đồng 

Nai 

Đồng 

Tâm 

Đồng 

Tâm 2, 

Đội 33 

11,602776 107,055970 

- Đường dây trung áp 01 pha. 

Vị trí tọa độ cách lưới 

(287B/50) 700m. 

- Trạm biến áp 1x50kVA 

Đảm bảo cung cấp điện 

1 pha cho khách hàng 
  

6 
Đồng 

Xoài 

Đồng 

Nai 

Đồng 

Tâm 

Đồng 

Tâm 4, 

đội 6 

11,591862 107,026776 

- Đường dây trung áp 01 pha. 

Vị trí tọa độ cách lưới 

(263/17/A23) 1,1km. 

- Trạm biến áp 1x50kVA 

Đảm bảo cung cấp điện 

1 pha cho khách hàng 
  

7 
Lộc 

Ninh 

Đồng 

Nai 

Lộc 

Ninh 

Ấp 1 Lộc 

Thuận 
106,614907 11,826847 

Lưới 1 pha 2 dây. Tổng công 

suất trạm 150 kVA. Vị trí tọa 

độ cách lưới 20m. 

Đảm bảo cung cấp điện 

1 pha cho khách hàng 
  

8 
Lộc 

Ninh 

Đồng 

Nai 

Lộc 

Ninh 

Ấp 4 Lộc 

Thuận 
106,638517 11,841682 

Lưới 1 pha 2 dây. Tổng công 

suất trạm 225kVA. Vị trí tọa độ 

cách lưới 30m. 

Đảm bảo cung cấp điện 

1 pha cho khách hàng 
  

9 
Trấn 

Biên 

Đồng 

Nai 

Tam 

Hiệp 

Khu phố 

5 
l 0.950894 106,858084 

- Lưới 3 pha 4 dây. Bán kính từ 

Trạm biến áp đến vị trí tọa độ 

khoảng 150m. 

- Công suất TBA III-400kVA 

Đảm bảo cấp điện  

1 pha, 3 pha ổn định và 

phụ tải cho phép phát 

triển mới tối đa 3P 100A 
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STT 

  
Đội 

quản 

lý 

điện 

Tên 

tỉnh 

Tên 

xã 

Tên 

thôn/ ấp/ 

bản/cụm 

dân cư 

Vị trí đo 

Hiện trạng lưới điện Phương án cấp điện Ghi chú 
Kinh độ Vĩ độ 

10 

Bù 

Gia 

Mập 

Đồng 

Nai 

Phú 

Nghia 

Hai Căn, 

Khu 119 
11,9497870 106,9629246 

- Lưới hạ áp trên không vận 

hành 1 pha 3 dây. Bán kính từ 

TBA đến vị trí cần cấp điện: 

150 mét. 

- Công suất TBA: 1x50kVA 

Lưới điện và TBA hiện 

hữu đảm bảo cấp điện 

1P-230V ổn định và phụ 

tải cho phép phát triển 

mới tối đa 78A nhằm 

đảm bảo không gây quá 

tải TBA hiện hữu 

  

11 

Bù 

Gia 

Mập 

Đồng 

Nai 

Phú 

Nghia 

Cây Da, 

Tổ 8 
11,988324 107,087966 

Khu vực này hiện tại chưa có 

lưới trung hạ áp; đã có dự án 

đầu tư xây dựng lưới điện trung 

hạ áp và TBA 1x50kVA thuộc 

Công trình “Xây dựng cơ bản 

lưới điện khu vực 01 huyện Bù 

Gia Mập năm 2026” và đã 

được Công ty Điện lực Đồng 

Nai phê duyệt thiết kế. Lưới hạ 

áp đi nổi 1 pha 3 dây sử dụng 

cáp ABC-3x70 mm2. Bán kính 

từ TBA đến vị trí cần cấp điện: 

115m. 

Dự kiến công trình sẽ triển khai 

thi công vào tháng 3 năm 2026. 

Hiện tại chưa thể đáp 

ứng cung cấp điện. 

Sau khi xây dựng đảm 

bảo cấp điện 1P-230V 

ổn định và phụ tải cho 

phép phát triển mới tối 

đa 80A nhằm đảm bảo 

không gây quá tải TBA 

xây dựng mới. 

  

12 
Phước 

Long 

Đồng 

Nai 

Phú 

Trung 

Phú Tiến, 

21 hộ 

đồng bào 

dân tộc 

stieng 

107.005241

87 
11.70699963 

- Đường dây trung áp 12,7kV 

với chiều dài 1,66km. Đường 

dây hạ áp 1P3D với chiều dài 

1,489 km. Vị trí tọa độ cách 

lưới 100m 

- Công suất Trạm 1x50(kVA) 

Đảm bảo cung cấp điện 

1 pha cho khách hàng 
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STT 

  
Đội 

quản 

lý 

điện 

Tên 

tỉnh 

Tên 

xã 

Tên 

thôn/ ấp/ 

bản/cụm 

dân cư 

Vị trí đo 

Hiện trạng lưới điện Phương án cấp điện Ghi chú 
Kinh độ Vĩ độ 

13 
Trảng 

Bom 

Đồng 

Nai 

Hưng 

Thịnh 

Hưng 

Long 
10.925153 107.574098     

Căn cứ vị trí tọa 

độ, đơn vị định vị 

để xác định vị trí 

thì không thuộc 

tỉnh Đồng Nai. Vị 

trí tọa độ này 

thuộc Tánh Linh, 

Bình Thuận (cũ) 

nay là Lâm Đồng 

14 
Trảng 

Bom 

Đồng 

Nai 

Hưng 

Thịnh 

Hưng 

Long 
10.925153 107.574098     

15 
Xuân 

Lộc 

Đồng 

Nai 

Xuân 

Phú 

Ấp Bình 

Tiến 
10,870723 107,345308 

- Bán kính đường dây 400m. Vị 

trí tọa độ cách lưới điện hạ thế 

120m, cách trạm biến áp 145m 

thuộc trạm Bình Tiến 5 tuyến 

477 Xuân Phú 

- Công suất trạm 1x75KVA 

Đảm bảo cung cấp điện 

1 pha cho khách hàng 
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